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THÔNG BÁO ĐỢT 1
Ứng viên đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 10  Năm học 2016 - 2017
	STT
	Mã số đăng ký
	Họ và
	Tên
	Năm sinh
	Môn dự tuyển
	Bậc học

	1
	2033
	Lê Thị Ngọc
	Tiên
	1993
	GDĐB
	Mầm non

	2
	1501
	Nguyễn Thị Hồng
	Điệp
	1989
	Maàm non
	Mầm Non

	3
	973
	Võ Thị Ngọc
	Bích
	1983
	Maàm non
	Mầm Non

	4
	1998
	Huỳnh Thị Tuyết
	Như
	1994
	Mầm non
	Mầm non

	5
	2057
	Nguyễn Hải
	 Vân
	1989
	Mầm non
	Mầm non

	6
	1948
	Nguyễn Mai
	Linh
	1994
	Mầm non
	Mầm non

	7
	2062
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hạnh
	1987
	Mầm non
	Mầm Non

	8
	1950
	Nguyễn Thanh Quỳnh
	Như
	1994
	Mầm non
	Mầm non

	9
	2117
	Phạm Mộng
	Tuyền
	1995
	Mầm non
	Mầm non

	10
	975
	Nguyễn Thị Bích
	 Trâm
	1987
	Mầm non
	Mầm non 

	11
	976
	Đỗ Thị Ngọc
	Anh
	1989
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học

	12
	2063
	Nguyễn Hoài 
	Thơ
	1991
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học

	13
	1455
	Ngô Thị
	Luyến
	1981
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học

	14
	1454
	Trần Văn
	Hiệp
	1981
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học

	15
	1575
	Trịnh Thị Thanh
	Loan
	1985
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học

	16
	1994
	Trần Thị Thùy
	Dung
	1986
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học

	17
	2064
	Nguyễn Ngọc Xuân
	Quỳnh
	1994
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học

	18
	2085
	Ong Nữ Bảo
	Trân
	1994
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học

	19
	977
	 Trần Thị Diễm
	Thư
	1987
	 Mỹ thuật
	 Tiểu học

	20
	1417
	Lư Nguyễn Phúc
	Thuận
	1994
	Thể Dục
	Tiểu Học

	21
	2115
	Nguyễn Thị Hoàng
	Thi
	1994
	Tiếng Anh
	Tiểu học

	22
	2037
	Bàng Đào Thiên
	Ân
	1984
	Âm nhạc
	THCS

	23
	1995
	Tô Thị Thanh
	Diễm
	1991
	Địa lý  
	THCS

	24
	2025
	Nguyễn Thanh
	Quang
	1994
	Địa lý  
	THCS

	25
	1951
	Phan Thị 
	Dương
	1992
	Địa lý  
	THCS

	26
	2006
	Nguyễn Trung
	 Hiền
	1995
	Địa lý  
	THCS

	27
	2055
	Trần Trúc
	Quyên
	1991
	Địa lý  
	  THCS

	28
	2032
	Huỳnh Văn
	Toàn
	1990
	GDCD
	THCS

	29
	1111
	Nguyễn Thành
	Công
	1992
	Hóa học
	THCS

	30
	1383
	Lưu Thị 
	Hiền
	1990
	Hóa học
	THCS

	31
	1306
	Hồng Thị Mai 
	Trinh
	1991
	Hóa học
	THCS

	32
	2027
	Nguyễn Thị
	Vinh
	1990
	Hóa học
	THCS

	33
	2052
	Hoàng Thị Mỹ
	Linh
	1990
	Hóa học
	THCS

	34
	2059
	Nguyễn Thị Thanh
	Nga
	1993
	Hóa học
	THCS

	35
	2086
	Lê Hoàng
	Phúc
	1994
	Hóa học
	THCS

	36
	2061
	Nguyễn Thị Hồng
	 Ngọc
	1990
	Hóa học 
	THCS

	37
	2031
	Phạm Hồ Hạnh
	Duyên
	1994
	Công nghệ
	THCS

	38
	1479
	Nguyễn Thị Kim
	Thoa
	1984
	Sinh học
	THCS

	39
	1972
	Nguyễn Hoàng Trung
	Thành
	1992
	Sinh học
	THCS

	40
	1997
	Nguyễn Hồng
	Ân
	1994
	Sinh học
	THCS

	41
	2028
	Phạm Nguyễn Khánh
	Ngân
	1989
	Sinh học
	THCS

	42
	2080
	Đỗ Viết
	Chính
	1990
	Sinh học
	THCS

	43
	1305
	Trương Thị Anh
	Tùy
	1982
	Sinh học
	THCS

	44
	1372
	Nguyễn Hoài 
	An
	1989
	Tiếng Anh
	THCS

	45
	974
	Dương Bích
	Tuyền
	1991
	Tiếng Anh
	  THCS

	46
	2084
	Bùi Minh
	Mẫn
	1992
	Tiếng Anh
	THCS

	47
	1050
	Nguyễn Thị Bích 
	Đào
	1980
	Tiếng Anh
	THCS

	48
	1976
	Lâm Minh
	Thức
	1981
	Tiếng Anh
	THCS

	49
	1410
	Nguyễn Minh
	Triết
	1988
	Tin Học
	THCS

	50
	1985
	Phạm Cao
	Hiển
	1986
	Tin học
	THCS

	51
	2054
	Nguyễn Đăng
	Khoa
	1993
	Tin học
	THCS

	52
	1956
	Đoàn Mỹ
	Ngọc
	1995
	Toán
	THCS

	53
	2053
	Lê Thị
	Hương
	1993
	Toán
	THCS

	54
	1094
	Phan Thị Thanh
	Nga
	1993
	Toán
	THCS
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